
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 117 Nhà 43A ngách 107/45 Phố Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

01/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỦY LỢI 1

0109438088

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

2. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

3. Thu gom rác thải không độc hại 3811

4. Thu gom rác thải độc hại 3812

5. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

6. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

7. Tái chế phế liệu 3830

8. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

9. Xây dựng nhà để ở 4101

10. Xây dựng nhà không để ở 4102

11. Xây dựng công trình đường sắt 4211

12. Xây dựng công trình đường bộ 4212

13. Xây dựng công trình điện 4221

14. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

15. Xây dựng công trình thủy 4291

16. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

17. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

18. Phá dỡ 4311

19. Chuẩn bị mặt bằng 4312

20. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

21. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG THỦY LỢI 1
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUY LOI 1 CONSTRUCTION 
INVESTMENT AND CONSULTING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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22. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

23. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Thi công khoan phụt, xử lý nền và thân công trình

4390

24. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa.

4610

25. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

26. Cổng thông tin 6312

27. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Thiết kế cấp thoát nước và xử lý chất thải công trình xây 
dựng;
- Thiết kế công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thiết kế công trình công nghiệp;
- Thiết kế công trình giao thông;
- Thiết kế công trình dân dụng;
- Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật;
- Thiết kế kiến trúc các công trình xây dựng;
- Thẩm tra dự án đầu tư, thẩm tra tổng mức đầu tư, thẩm tra 
thiết kế, thẩm tra dự toán công trình, thẩm tra kiểm định xây 
dựng công trình;
- Lập tổng mức đầu tư, lập tổng dự toán, lập dự toán xây dựng 
công trình;
- Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn;
- Giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp;
- Giám sát thi công xây dựng công trình: lĩnh vực chuyên môn 
khảo sát địa chất, khảo sát trắc địa, khảo sát địa chất thủy văn;
- Kiểm định xây dựng công trình;
- Khảo sát xây dựng các công trình bao gồm: khảo sát địa chất 
công trình, địa chất thủy văn, khảo sát trắc địa, khảo sát địa vật 
lý, khảo sát thủy văn, môi trường.

7110(Chính)

28. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

29. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

30. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

31. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

32. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 300.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
DUY THOAN

P504 Tập thể 
Công ty Tư vấn 
xây dựng thủy lợi 
1, Phường Trung 
Liệt, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

80.000 800.000.000 26,667

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 80.000 800.000.000 26,667

0420740003
63

33. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: Công trình Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn; công trình công nghiệp;
- Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học-kỹ thuật, công 
nghệ mới vào thiết kế Công trình Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn; công trình công nghiệp.

7490

34. Cung ứng lao động tạm thời 7820

35. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN AN 
PHÚ  

số 39 ngõ 115 
Hồng Hà, Phường 
Phúc Xá, Quận 
Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

65.000 650.000.000 21,667

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 65.000 650.000.000 21,667

012676095

3 LÊ TRỌNG 
TĨNH

304 Tầng 3 Nhà 
10 Ngõ 231 Chùa 
Bộc, Phường 
Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

65.000 650.000.000 21,667

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 65.000 650.000.000 21,667

0370710014
04

4 LÊ HOÀI NAM số 117 Nhà 43A 
ngách 107/45 Phố 
Hồng Mai, 
Phường Quỳnh 
Lôi, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 90.000 900.000.000 30,000

0400800005
57                 

            

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       040080000557
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 117 Nhà 43A ngách 107/45 Phố Hồng Mai, Phường 
Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: số 117 Nhà 43A ngách 107/45 Phố Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ HOÀI NAM Nam

02/09/1980 Kinh Việt Nam

10/11/2020 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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